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Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 
Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

1.1. [bookmark: _Hlk219934907]Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu
· Gói thầu: Mua phân bón hữu cơ vi sinh
· Thuộc dự toán mua sắm: Thực hiện mô hình hỗ trợ phân bón hữu cơ vi sinh trong sản xuất lúa theo Nghị định số 112/2024/NĐ-CP tại bản Lầu, bản Phải, bản Cọ xã Púng Bánh năm 2026.
· Chủ đầu tư: Phòng Kinh tế xã Púng Bánh.
· Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng.
· Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.
· Loại Hợp đồng: Trọn gói.
· Thời gian thực hiện hợp đồng: 05 ngày.
· Nguồn Kinh phí thực hiện: Nguồn kinh phí giao tại Quyết định số 664/QĐ-UBND ngày 30/12/2025 của UBND xã Púng Bánh Về việc thu hồi, bổ sung dự toán chi ngân sách Nhà nước năm 2025 (lần 4)
· Địa điểm cung cấp: Tại các hộ dân tham gia mô hình tại bản Lầu, bản Phải, bản Cọ thuộc xã Púng Bánh, tỉnh Sơn La và Có biên bản, danh sách giao nhận sản phẩm phải có ký nhận của các hộ dân, xác nhận của ban quản lý bản, xã và thực hiện nhiệm thu theo từng giai đoạn. Định mức khối lượng cung cấp được quy định như sau: 1.400kg/01ha.
	- Danh sách các hộ dân tham gia dự án cụ thể như sau:

	STT 
	 Họ và tên 
	 Diện tích (m2) 
	 Ghi chú 

	 
	 Tổng cộng 
	     734.571 
	 

	 I 
	 Bản Lầu 
	     244.891 
	 

	1
	Tòng Văn Tín
	          1.800 
	 

	2
	Tòng Văn Vui
	          1.504 
	 

	3
	Tòng Văn Hỏi
	          1.208 
	 

	4
	Tòng Văn Tùng
	             913 
	 

	5
	Tòng Văn E
	          2.095 
	 

	6
	Lường Văn Hặc
	             913 
	 

	7
	Lường Văn Phanh
	          1.208 
	 

	8
	Lò Văn Thinh
	          2.390 
	 

	9
	Vì Văn Dính
	          1.504 
	 

	10
	Tòng Văn Thiêm
	          1.208 
	 

	11
	Lường Văn Khoa
	          1.208 
	 

	12
	Lường Văn Kiêm
	          1.208 
	 

	13
	Lò Văn Tươm
	          1.208 
	 

	14
	Tòng Văn Nhô
	             913 
	 

	15
	Vì Thị Thuận
	             617 
	 

	16
	Lường Văn Xiến
	          1.800 
	 

	17
	Lường Văn Thành
	             913 
	 

	18
	Tòng Văn Linh
	          1.504 
	 

	19
	Quàng Văn Nghiên
	             617 
	 

	20
	Tòng Văn Quốc
	             913 
	 

	21
	Lường Văn Im
	             913 
	 

	22
	Tòng Văn Thiết
	          1.208 
	 

	23
	Vì Văn Chung
	             913 
	 

	24
	Tòng Văn Thinh
	          1.504 
	 

	25
	Tòng Văn Hoa
	             913 
	 

	26
	Tòng Văn Phụng
	             617 
	 

	27
	Vì Văn Doai
	          1.208 
	 

	28
	Vì Văn Dim
	          1.208 
	 

	29
	Vì Văn Pành
	          1.800 
	 

	30
	Lường Văn Xôm
	             913 
	 

	31
	Lường Văn Xuấn
	             913 
	 

	32
	Tòng Văn Thân
	          1.800 
	 

	33
	Tòng Văn Yêu
	          1.208 
	 

	34
	Tòng Văn Phát
	          1.208 
	 

	35
	Vì Văn Phỏng
	          1.208 
	 

	36
	Vì Văn Muôn
	          1.504 
	 

	37
	Lò Văn Quân
	          1.208 
	 

	38
	Lường Văn Ính
	          1.208 
	 

	39
	Lò Văn Đôi
	          1.208 
	 

	40
	Vì Văn Chựa
	          1.208 
	 

	41
	Vì Văn Phanh
	             913 
	 

	42
	Vì Văn Tới
	          1.504 
	 

	43
	Vì Văn Ngheo
	          1.800 
	 

	44
	Vì Thị Dinh
	             913 
	 

	45
	Vì Văn Hem
	             913 
	 

	46
	Vì Văn Định
	          1.208 
	 

	47
	Tòng Văn Long
	          1.504 
	 

	48
	Vì Văn Pọm
	          1.204 
	 

	49
	Vì Văn Khoan
	          1.504 
	 

	50
	Vì Văn Hiểng
	          1.800 
	 

	51
	Vì Thị Diêm
	             617 
	 

	52
	Vì Văn Khiên
	          1.208 
	 

	53
	Vì Văn Sơn
	          1.504 
	 

	54
	Vì Thị Chiên
	          1.504 
	 

	55
	Vì Văn Hiếng
	             913 
	 

	56
	Vì Văn Tiên
	          1.504 
	 

	57
	Vì Văn Doãn
	          1.504 
	 

	58
	Vì Văn Ngoan
	          1.208 
	 

	59
	Quàng Văn Phương
	          1.208 
	 

	60
	Vì Văn Phin
	          1.800 
	 

	61
	Vì Văn Diện
	          1.208 
	 

	62
	Vì Khắc Thuận
	             913 
	 

	63
	Lò Thị Chỉnh
	             617 
	 

	64
	Vì Văn Nguyên
	          1.504 
	 

	65
	Vì Thị Miên
	             913 
	 

	66
	Vì Văn Cu
	          1.504 
	 

	67
	Vì Văn Hải
	          1.800 
	 

	68
	Tòng Văn Tiếng
	          1.800 
	 

	69
	Tòng Tiện Pành
	          1.504 
	 

	70
	Tòng Văn Ngương
	             913 
	 

	71
	Tòng Văn Soan
	          1.504 
	 

	72
	Tòng Văn Piềng
	          1.800 
	 

	73
	Tòng Văn Thận
	          1.208 
	 

	74
	Vì Văn Đối
	          1.208 
	 

	75
	Tòng Tiện Thanh
	          1.208 
	 

	76
	Vì Văn khởi
	          1.208 
	 

	77
	Đinh Văn Doan
	          1.800 
	 

	78
	Tòng Văn Thoan
	          1.800 
	 

	79
	Tòng Khánh Thanh
	          1.208 
	 

	80
	Tòng Văn Thiên
	          1.208 
	 

	81
	Lò Văn Sươi
	          1.821 
	 

	82
	Vì Văn Dũng
	          1.208 
	 

	83
	Tòng Văn Oai
	          1.504 
	 

	84
	Tòng Văn En
	          1.208 
	 

	85
	Tòng Văn Nó
	          1.208 
	 

	86
	Vì Văn Khương
	          1.208 
	 

	87
	Vì Văn Hặc
	          1.208 
	 

	88
	Tòng Văn Nam
	             617 
	 

	89
	Tòng Văn Tuấn
	          1.208 
	 

	90
	Vì Văn Phấn
	             913 
	 

	91
	Vì Văn Dẫn
	             913 
	 

	92
	Lường Văn Sơ
	          1.524 
	 

	93
	Phan Văn Tú
	        393,43 
	 

	94
	Vì Thị Xoa
	             617 
	 

	95
	Vì Văn Ký
	          1.504 
	 

	96
	Tòng Văn Chinh
	          1.208 
	 

	97
	Tòng Văn Hinh
	          1.208 
	 

	98
	Tòng Văn Tơ
	          1.800 
	 

	99
	Quàng Văn Bệ
	          1.800 
	 

	100
	Quàng Văn Nhận
	          1.208 
	 

	101
	Lường Văn Diên
	             912 
	 

	102
	Quàng Văn Thia
	             912 
	 

	103
	Vì Văn Quân
	             912 
	 

	104
	Quàng Văn Dương
	          1.504 
	 

	105
	Quàng Văn Thiểm
	          1.208 
	 

	106
	Quàng Văn Thiến
	          1.208 
	 

	107
	Tòng Văn Tiến
	          1.504 
	 

	108
	Tòng Văn Lợi
	          1.208 
	 

	109
	Vì Văn Thân
	          1.208 
	 

	110
	Vì Văn Hom
	          1.504 
	 

	111
	Tòng Văn Pọm
	          1.504 
	 

	112
	Tòng Văn Thoát
	          1.208 
	 

	113
	Tòng Văn Tỉnh
	          1.208 
	 

	114
	Vì Văn Ong
	          1.208 
	 

	115
	Tòng Thị Hiêng
	          1.800 
	 

	116
	Lò Thị Vân
	          1.208 
	 

	117
	Tòng Văn Phinh
	             912 
	 

	118
	Đinh Văn Thiết
	          1.208 
	 

	119
	Lò Văn Thoan
	          1.504 
	 

	120
	Tòng Văn Toản
	          1.504 
	 

	121
	Tòng Điệp Hoa
	          1.208 
	 

	122
	Tòng Đồng Đoan
	          1.504 
	 

	123
	Lò Văn Hính
	          2.096 
	 

	124
	Lò Văn Dim
	          1.208 
	 

	125
	Lò Văn Xuân
	          1.208 
	 

	126
	Lò Thị Thiên
	          1.208 
	 

	127
	Lò Văn Thương
	          1.800 
	 

	128
	Vì Văn Nhất
	          1.208 
	 

	129
	Vì Văn Dỉnh
	          1.800 
	 

	130
	Cà Văn Ương
	          1.504 
	 

	131
	Vì Văn Ngân
	          1.524 
	 

	132
	Vì Văn Thuộc
	          1.208 
	 

	133
	Vì Văn Ón
	          1.800 
	 

	134
	Vì Văn Tiến
	          1.800 
	 

	135
	Vì Văn Nghiêm
	             912 
	 

	136
	Tòng Văn Biến
	          1.208 
	 

	137
	Quàng Văn Niệm
	          1.504 
	 

	138
	Lường Văn Thuông
	          1.208 
	 

	139
	Lò Văn Biên
	          1.800 
	 

	140
	Lường Văn Thâng
	          1.208 
	 

	141
	Lường Bách Khoa
	          2.095 
	 

	142
	Quàng Văn Thinh
	          1.504 
	 

	143
	Quàng Văn Tuấn
	          1.208 
	 

	144
	Quàng Văn Phát
	          1.800 
	 

	145
	Quàng Văn Cho
	          2.096 
	 

	146
	Vì Văn Ngoãn
	          1.800 
	 

	147
	Tòng Văn Pành B
	          1.504 
	 

	148
	Quàng Văn Lẻ
	             913 
	 

	149
	Vì Thị Hòa
	             913 
	 

	150
	Vì Văn Dâm
	             913 
	 

	151
	Lò Văn Chom
	             912 
	 

	152
	Vì Văn Nốt
	             616 
	 

	153
	Quàng Văn Sâm
	          1.800 
	 

	154
	Quàng Văn Sức
	          1.208 
	 

	155
	Lò Văn Hạnh
	             912 
	 

	156
	Lò Văn Tân
	          1.208 
	 

	157
	Quàng Văn Tại
	          1.800 
	 

	158
	Quàng Văn Quan
	          1.208 
	 

	159
	Quàng Văn Hùng
	             912 
	 

	160
	Tòng Văn Tiên
	             912 
	 

	161
	Lò Văn Xanh
	             912 
	 

	162
	Lò Văn Thủy
	          1.208 
	 

	163
	Quàng Thị Thin
	             912 
	 

	164
	Vì Văn Kiên
	             912 
	 

	165
	Vì Văn Khiêm
	          1.208 
	 

	166
	Vì Thị Thim
	             616 
	 

	167
	Vì Văn Huông
	          2.096 
	 

	168
	Vì Văn Đức
	             912 
	 

	169
	Vì Văn Hưng
	          2.096 
	 

	170
	Vì Văn Hiêng
	             912 
	 

	171
	Tòng Ngọc Loan
	          1.208 
	 

	172
	Tòng Anh Thiêm
	          1.208 
	 

	173
	Quàng Văn Phượng
	             616 
	 

	174
	Vì Văn Tiện
	             912 
	 

	175
	Quàng Văn Inh
	             616 
	 

	176
	Tòng thị Thợi
	             912 
	 

	177
	Lường Văn Lại
	          1.208 
	 

	178
	Vì Văn Huỳnh
	          1.208 
	 

	179
	Lò Văn Tâm
	          1.208 
	 

	180
	Lò Văn Tưởng
	          1.208 
	 

	181
	Vì Văn Thuận
	          1.208 
	 

	182
	Tòng Văn Nguyễn
	             616 
	 

	183
	Quàng Văn Thuận
	             616 
	 

	184
	Lò Văn Tương
	          1.504 
	 

	185
	Lò Văn Phủ
	             616 
	 

	186
	Cà Văn Tiên
	          1.208 
	 

	187
	Lò Văn Bộ
	          1.504 
	 

	188
	Vì Văn Hóa
	             616 
	 

	189
	Lò Văn Hương
	          1.208 
	 

	190
	Lò Văn Vui
	             616 
	 

	191
	Tòng Văn Thương
	             912 
	 

	192
	Tòng Văn Xuân
	          1.208 
	 

	193
	Lường Văn Diệm
	          1.208 
	 

	194
	Vì Văn Thắng
	          1.208 
	 

	195
	Lường Văn Cuộc
	          1.208 
	 

	II
	Bản Phải
	      279.680 
	 

	1
	Tòng Văn Thinh
	          1.960 
	 

	2
	Quàng Văn Hồng
	          3.370 
	 

	3
	Tòng Văn Thưởng
	          1.490 
	 

	4
	Tòng Văn Tít
	          2.900 
	 

	5
	Tòng Văn La
	          1.960 
	 

	6
	Tòng Văn Tinh
	          1.960 
	 

	7
	Tòng Văn Thắng
	          1.960 
	 

	8
	Tòng Văn Ngoan
	          2.900 
	 

	9
	Quàng Văn Than
	          1.490 
	 

	10
	Quàng Văn Xuân
	          1.960 
	 

	11
	Quàng Văn Tùng
	          1.960 
	 

	12
	Lò Văn Thương
	          2.430 
	 

	13
	Lò Văn Phanh
	          2.430 
	 

	14
	Quàng Văn Thanh
	          2.430 
	 

	15
	Tòng Văn Hòa
	          2.430 
	 

	16
	Quàng Thị Thủy
	          1.020 
	 

	17
	Lò Văn Toan
	          2.430 
	 

	18
	Lò Văn Âm
	          2.430 
	 

	19
	Tòng Văn Thơm
	          1.960 
	 

	20
	Quàng Văn Biên
	          1.960 
	 

	21
	Quàng Văn Chom
	          1.960 
	 

	22
	Tòng Văn Hồng
	          2.430 
	 

	23
	Vì Văn Chiến
	          2.430 
	 

	24
	Vì Văn Cường
	          2.430 
	 

	25
	Vì Văn Kiên
	          1.960 
	 

	26
	Vì Văn Tươi
	          1.960 
	 

	27
	Vì Văn Hoan
	          2.900 
	 

	28
	Vì Văn Ynh
	          2.430 
	 

	29
	Lò Văn Chi
	          2.430 
	 

	30
	Quàng Văn Tỉnh
	          1.960 
	 

	31
	Tòng Văn Dinh
	          1.960 
	 

	32
	Tòng Văn Dung
	          1.020 
	 

	33
	Lò Văn Anh
	          2.900 
	 

	34
	Lò Thị Xiên
	          2.430 
	 

	35
	Tòng Văn Thiên
	          2.900 
	 

	36
	Tòng Văn Quấn
	          2.430 
	 

	37
	Tòng Văn Soan
	          2.900 
	 

	38
	Tòng Văn Khánh
	          1.960 
	 

	39
	Vì Văn Hoa
	          2.430 
	 

	40
	Vì Văn Hoại
	          2.430 
	 

	41
	Vì Văn Dẫn
	          1.490 
	 

	42
	Tòng Văn Lợi
	          1.960 
	 

	43
	Tòng Văn Tiến
	          2.900 
	 

	44
	Tòng Văn Tiên
	          2.900 
	 

	45
	Tòng Văn Hưng
	          1.960 
	 

	46
	Quàng Văn Tươi
	          3.370 
	 

	47
	Quàng Văn Phấn A
	          1.960 
	 

	48
	Tòng Phúc Tiến
	          1.960 
	 

	49
	Tòng Giang Dung
	          1.490 
	 

	50
	Quàng Văn Long
	          2.900 
	 

	51
	Tòng Văn Tọi
	          3.370 
	 

	52
	Tòng Văn Chum
	          3.370 
	 

	53
	Tòng Văn Lợi
	          1.960 
	 

	54
	Tòng Văn Đại
	          1.490 
	 

	55
	Tòng Văn Ngoãn
	          3.350 
	 

	56
	Tòng Văn Doản
	          3.370 
	 

	57
	Lò Văn Cu
	          2.900 
	 

	58
	Lò Văn Thắng
	          1.960 
	 

	59
	Quàng Văn Dâm
	          1.020 
	 

	60
	Quàng Văn Hùng
	          1.960 
	 

	61
	Lò Văn Toản
	          1.960 
	 

	62
	Lò Văn Khương
	          1.490 
	 

	63
	Tòng Văn Thoạn
	          1.960 
	 

	64
	Tòng Văn Thoại
	          2.430 
	 

	65
	Tòng Văn Thiện
	          3.840 
	 

	66
	Tòng Văn Oan
	          1.960 
	 

	67
	Quàng Văn Bình
	          1.490 
	 

	68
	Quàng Văn Thiêm
	          3.370 
	 

	69
	Vì Văn Thươi
	          1.960 
	 

	70
	Quàng Văn Phấn
	          2.900 
	 

	71
	Quàng Văn Phương
	          1.960 
	 

	72
	Tòng Văn Hợi
	          1.960 
	 

	73
	Lường Văn Thoán
	          2.430 
	 

	74
	Vì Văn Sẹn
	          2.900 
	 

	75
	Quàng Văn Chaư
	          2.900 
	 

	76
	Quàng Văn Tân
	          1.960 
	 

	77
	Quàng Ly Phương
	          2.900 
	 

	78
	Tòng Văn Phàn
	          1.960 
	 

	79
	Lò Văn Tiện
	          1.490 
	 

	80
	Lò Văn Tiến
	          1.960 
	 

	81
	Lò Văn Nghỉ
	          2.430 
	 

	82
	Quàng Văn Minh
	          2.900 
	 

	83
	Quàng Văn Văn
	          1.960 
	 

	84
	Quàng Văn Danh
	          1.960 
	 

	85
	Quàng Văn Ynh
	          2.900 
	 

	86
	Tòng Văn Nguyễn
	          2.430 
	 

	87
	Tòng Văn Khởi
	          1.960 
	 

	88
	Tòng Văn Định
	          2.900 
	 

	89
	Tòng Văn Phan
	          2.430 
	 

	90
	Tòng Văn Hỏa
	          2.900 
	 

	91
	Tòng Văn Quốc
	          1.490 
	 

	92
	Tòng Văn Thưởng
	          3.840 
	 

	93
	Tòng Văn An
	          3.630 
	 

	94
	Tòng Văn Uơng
	          2.430 
	 

	95
	Tòng Văn Biển
	          2.430 
	 

	96
	Tòng Văn Tiện
	          2.880 
	 

	97
	Tòng Văn Yến
	          2.900 
	 

	98
	Tòng Văn Hướng
	          2.430 
	 

	99
	Vì Văn Chấn
	          2.430 
	 

	100
	Lò Thị Pâng
	          1.020 
	 

	101
	Lò Văn Minh
	          2.430 
	 

	102
	Lò Văn Mai
	          2.430 
	 

	103
	Lò Văn Giót
	          2.900 
	 

	104
	Lò Văn Dưỡng
	          1.960 
	 

	105
	Lò Văn Dược
	          2.430 
	 

	106
	Lò Văn Cương
	          2.430 
	 

	107
	Lò Văn Đôi
	          1.960 
	 

	108
	Lò Văn E
	          3.370 
	 

	109
	Lò Văn Trưởng
	          1.960 
	 

	110
	Lò Văn Thành
	          1.960 
	 

	111
	Lò Văn Dụng
	          1.960 
	 

	112
	Lò Văn Phỏng
	          1.960 
	 

	113
	Lò Văn Kiên
	          1.960 
	 

	114
	Lò Văn Quyết
	          1.960 
	 

	115
	Lò Khanh Xuân
	          2.900 
	 

	116
	Lò Thị Tươi
	          1.490 
	 

	117
	Lò Văn Trung
	          1.960 
	 

	118
	Lò Nguyên Xuân
	          1.960 
	 

	119
	Lò Văn Sáng
	          1.960 
	 

	120
	Lò Văn Hưng
	          2.430 
	 

	121
	Quàng Văn Dương
	          1.960 
	 

	III
	Bản Cọ
	     210.000 
	 

	1
	Lò Văn Khỏ
	          2.700 
	 

	2
	Tòng Văn Tâm
	          2.700 
	 

	3
	Quàng Văn Tiến
	          2.700 
	 

	4
	Lò Văn Hiêng
	          2.700 
	 

	5
	Lò Văn Phỏng
	          1.800 
	 

	6
	Vì Văn Pành
	          1.800 
	 

	7
	Quàng Văn Sáng
	          1.800 
	 

	8
	Tòng Thị Diên
	          1.700 
	 

	9
	Lường Văn Phin
	          1.800 
	 

	10
	Tòng Văn Phân
	          1.800 
	 

	11
	Tòng Văn Linh
	          2.100 
	 

	12
	Lò Văn Phượng
	          1.800 
	 

	13
	Lường Văn Pành
	          2.700 
	 

	14
	Quàng Văn Yên
	          2.200 
	 

	15
	Tòng Văn Phan
	          1.500 
	 

	16
	Tòng Văn Xươi
	          1.800 
	 

	17
	Lường Văn Ngoan
	          1.800 
	 

	18
	Tòng Văn Bình
	          2.700 
	 

	19
	Tòng Văn Ọi
	          1.800 
	 

	20
	Tòng Văn Bạt
	          1.800 
	 

	21
	Tòng Văn Phán
	          2.200 
	 

	22
	Lường Văn Yên
	          2.700 
	 

	23
	Lường Khánh Thành
	          2.200 
	 

	24
	Lường Văn Phái
	          1.500 
	 

	25
	Lường Văn Thoan
	          2.000 
	 

	26
	Lường Văn Hỏa
	          2.200 
	 

	27
	Lường Văn Hom
	          2.000 
	 

	28
	Tòng Văn Thuận
	          1.800 
	 

	29
	Lường Văn Văn
	          2.200 
	 

	30
	Vì Văn Hưởng
	          2.700 
	 

	31
	Tòng Văn Trưởng
	          2.200 
	 

	32
	Tòng Văn Tiện
	          2.200 
	 

	33
	Lường Văn Lịch
	          2.200 
	 

	34
	Vì Văn Pọm
	          2.700 
	 

	35
	Lường Văn Thiêm
	          1.800 
	 

	36
	Lò Văn Hồng
	          1.800 
	 

	37
	Lường Văn Phoan
	          2.200 
	 

	38
	Lò Văn Chiến
	          2.200 
	 

	39
	Tòng Văn Hoa
	          1.700 
	 

	40
	Tòng Văn Tiên
	          1.800 
	 

	41
	Tòng Văn Doản
	          1.700 
	 

	42
	Tòng Văn Dỉnh
	          2.200 
	 

	43
	Vì Văn Hiếng
	          1.800 
	 

	44
	Lường Văn Phong
	          1.800 
	 

	45
	Lường Văn Đôi
	          1.800 
	 

	46
	Lường Văn Tiên
	          1.700 
	 

	47
	Tòng Thị Uơng
	          1.600 
	 

	48
	Tòng Văn Sáng
	          1.700 
	 

	49
	Lường Văn Tươi
	          1.600 
	 

	50
	Tòng Văn Oan
	          1.700 
	 

	51
	Lò Văn Thiết
	          1.700 
	 

	52
	Tòng Văn Toan
	          1.900 
	 

	53
	Lò Thị Hặc
	          1.800 
	 

	54
	Vì Văn Soán
	          1.700 
	 

	55
	Tòng Văn Hương
	          1.800 
	 

	56
	Lường Văn Thương
	          1.800 
	 

	57
	Lường Văn Biên
	          1.700 
	 

	58
	Quàng Văn Xanh
	          1.900 
	 

	59
	Tòng Văn Xoai
	          1.900 
	 

	60
	Lường Văn Phương
	          1.800 
	 

	61
	Lường Văn Bánh
	          1.900 
	 

	62
	Tòng Văn Oai
	          1.700 
	 

	63
	Tòng Thị Thanh
	          1.800 
	 

	64
	Lường Văn Xam
	          1.800 
	 

	65
	Tòng Văn Lả
	          1.800 
	 

	66
	Tòng Văn Ón
	          1.700 
	 

	67
	Tòng Văn Diêng
	          1.700 
	 

	68
	Tòng Văn Xinh
	          1.700 
	 

	69
	Quàng Văn Dũng
	          1.700 
	 

	70
	Lường Văn Tiến
	          1.800 
	 

	71
	Lò Thị Phinh
	          1.700 
	 

	72
	Tòng Văn Nắng
	          1.700 
	 

	73
	Vì Thị Xiến
	          1.500 
	 

	74
	Lường Trưởng Thành
	          1.600 
	 

	75
	Tòng Văn Tiến
	          1.600 
	 

	76
	Lò Văn Thưởi
	          3.000 
	 

	77
	Tòng Văn Khiêm
	          1.700 
	 

	78
	Vì Văn Dung
	          1.500 
	 

	79
	Tòng Văn Hưng
	          1.500 
	 

	80
	Lò Văn Thắng
	          1.700 
	 

	81
	Lường Văn Ngương
	          1.700 
	 

	82
	Tòng Văn Miên
	          1.700 
	 

	83
	Quàng Văn Thắng
	          3.000 
	 

	84
	Vì Văn Thảo
	          1.600 
	 

	85
	Lường Anh Tuân
	          1.700 
	 

	86
	Tòng Bin Tuấn
	          1.600 
	 

	87
	Lò Văn Khiêm
	          1.700 
	 

	88
	Lò Văn Inh
	          1.500 
	 

	89
	Tòng Văn Bó
	          1.700 
	 

	90
	Lường Văn Sôm
	          1.700 
	 

	91
	Lường Văn Ngân
	          1.700 
	 

	92
	Tòng Văn Nghĩa
	          1.700 
	 

	93
	Tòng Văn Thành
	          1.700 
	 

	94
	Lường Thị Thương
	          1.200 
	 

	95
	Lường Văn Lương
	          1.700 
	 

	96
	Vì Văn Hoan
	          1.700 
	 

	97
	Lường Văn Thuận
	          1.300 
	 

	98
	Tòng Chinh Tuấn
	          1.700 
	 

	99
	Lường Văn Hoàng
	          1.700 
	 

	100
	Lường Văn Anh
	          1.700 
	 

	101
	Lò Văn Sinh
	          1.600 
	 

	102
	Vì Thị Thiến
	          1.600 
	 

	103
	Lường Hà Tuân
	          1.700 
	 

	104
	Tòng Văn Bang
	          1.700 
	 

	105
	Quàng Văn Sơn
	          1.600 
	 

	106
	Tòng Văn Hội
	          1.600 
	 

	107
	Tòng Văn Phượng
	          1.700 
	 

	108
	Tòng Văn Thanh
	          1.700 
	 

	109
	Lường Văn Hậu
	          1.600 
	 

	110
	Lường Văn Hùng
	          1.600 
	 

	111
	Tòng Văn Chung
	          1.600 
	 

	112
	Tòng Văn Tươi
	          1.700 
	 

	113
	Tòng Thị Ngoai
	          1.600 
	 


1.2. Yêu cầu về kỹ thuật
Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm yêu cầu về kỹ thuật chung và yêu cầu về kỹ thuật chi tiết đối với hàng hóa thuộc phạm vi cung cấp của gói thầu, cụ thể:
1.2.1. Yêu cầu chung:
- Nhà thầu tham gia dự thầu phải cung cấp đúng và đủ chủng loại, khối lượng hàng hoá nêu tại Bảng Phạm vi cung cấp hàng hóa của E-HSMT;
- Với phân bón hữu cơ: Có giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón (áp dụng với đơn vị thương mại), Có Quyết định lưu hành phân bón tại việt nam, có công bố hợp quy theo quy định. 
- Hàng hóa cung cấp tại các đơn vị sử dụng phải nguyên đai, nguyên kiện theo quy định của nhà sản xuất năm 2025 trở lại đây. Có đầy đủ ký mã hiệu, hãng sản xuất và xuất xứ được lưu hành tại Việt Nam. 
- Hàng hóa trước khi đưa vào sử dụng phải đảm bảo tối thiểu 12 tháng, hàng hóa mới 100%, mức giá gói thầu là mức giá trần, đã bao gồm: thuế GTGT, chi phí vận chuyển, bàn giao, hướng dẫn sử dụng tại các địa điểm thực hiện gói thầu: Mua phân bón hữu cơ hỗ trợ phân bón hữu cơ vi sinh trong sản xuất lúa tại bản Lầu, bản Phải, bản Cọ xã Púng Bánh năm 2026 và bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất tại nơi sử dụng;
1.2.2. Thông số kỹ thuật của hàng hóa và các dịch vụ liên quan phải tuân thủ các thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn sau đây::

	Hạng mục số
	Tên hàng hóa/dịch vụ liên quan
	Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn

	1
	Phân bón hữu cơ vi sinh
	- Hàm lượng tối thiểu
- Chất hữu cơ: 20%
- Vi sinh vật cố định đạm: 2x106 CFU/g;
- Vi sinh vật phân giải phốt pho : 2x106
CFU/g
- Lưu huỳnh(S): 1%
- Canxi: 1%
- Magie: 1%
TE:
- Kẽm: 130 ppm
- Mangan(Mn): 200 ppm
- Độ ẩm: 25%
- pHH2O: 5;
Loại bao: 25Kg/bao


* Ghi chú: Tất cả các nhãn hiệu, catalogue của nhà sản xuất, hoặc hàng hóa từ một quốc gia hoặc vùng lãnh thổ nào đó được nêu trong E-HSMT này đều mang tính minh họa cho yêu cầu về kỹ thuật của hàng hóa. Khi dự thầu đơn vị dự thầu phải cung cấp hàng hóa có các tính năng như mô tả ở trên hoặc tương đương “tương đương có nghĩa là: Có đặc tính kỹ thuật tương tự, có tính năng sử dụng là tương đương với các hàng hóa đã nêu”.
1.3. Các yêu cầu khác:
· Nhà thầu phải cam kết cung cấp tài liệu kỹ thuật; hướng dẫn sử dụng hàng hóa và cử cán bộ kỹ thuật có chuyên môn hướng dẫn sử dụng hàng hóa dự thầu tại các địa điểm Cung ứng phân hữu cơ thực hiện mô hình hỗ trợ phân bón hữu cơ vi sinh trong sản xuất lúa tại bản Lầu, bản Phải, bản Cọ xã Púng Bánh năm 2026 (Tại các hộ tham gia mô hình tại bản Lầu, bản Phải, bản Cọ xã Púng Bánh năm 2026 được nêu ở trên tại danh mục thuộc mục 1.1 - Chương V và có biên bản, danh sách giao nhận sản phẩm phải có ký nhận của các hộ dân, xác nhận của ban quản lý bản, xã sau khi được chủ đầu tư cung cấp danh sách bàn giao) theo hợp đồng ký kết.
· Nhà thầu có biện pháp bảo quản hàng hóa đảm bảo đủ điều kiện bàn giao trong trường hợp bao phân bón khi cung cấp tại 01 địa điểm chưa hết và chuyển sang địa điểm cung cấp mới.
· Nhà thầu phải thuyết minh các nội dung: Mô tả giải pháp, biện pháp tổ chức cung cấp hàng hóa.
· Khi bàn giao mà sản phẩm bị hỏng, lỗi, do quá trình sản xuất, vận chuyển, giao nhận thì nhà thầu phải đổi sản phẩm khác cho đơn vị nhận trong vòng 01 ngày.
1.4. Kiểm tra và thử nghiệm:
 - Thời gian: Thực hiện trước khi bàn giao hàng hóa. 
- Địa điểm: Phòng Kinh tế xã Púng Bánh. Địa chỉ: Bản Kéo Hin, xã Púng Bánh, tỉnh Sơn La.
 - Cách thức tiến hành: Bên bán tiến hành kiểm tra, thử nghiệm các thông số kỹ thuật hàng hóa theo yêu cầu hợp đồng trước sự chứng kiến của Bên mua. 
- Trường hợp, hàng hóa không đáp ứng theo đúng số lượng, chủng loại và quy cách theo yêu cầu hợp đồng và HSMT, HSDT của nhà thầu thì Bên mua có quyền không nhận hàng. 
- Mọi chi phí kiểm tra thử nghiệm hàng hóa do nhà thầu chịu trách nhiệm.
